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1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với kinh tế và xã hội, môi trường được coi là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Vì vậy, bảo vệ môi trường (BVMT) đang là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, có tính chất sống còn không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các nước trên thế giới. Hiện tượng dịch chuyển ô nhiễm xuyên biên giới khá rõ ràng từ các nước phát triển sang các nước đang và kém phát triển thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, xuất nhập khẩu...Sự cố môi trường xảy ra nghiêm trọng thời gian qua trên thế giới như tràn dầu trên vịnh Mexico, nhiễm độc thủy ngân ở nước sông Tùng Hoa (Trung Quốc), sự cố vỡ bể chứa bùn đỏ tại Hungari...[203] đã tác động xấu rất lớn đến môi trường và con người.

Do đó, quan điểm, mục tiêu BVMT của Đảng cộng sản Việt Nam đã được đề ra khá sớm và nhất quán trong các Nghị quyết, văn kiện như Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị [8]. Theo đó, Đảng cộng sản Việt Nam khảng định quan điểm chung trong lĩnh vực BVMT là “Coi công tác BVMT là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là nội dung cơ bản không thể tách rời đường lối chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các cấp các ngành; là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Quan điểm lớn của Đảng về BVMT để con người được sống trong môi trường trong lành đã được hiến định tại Điều 43 của bản Hiến pháp năm 2013:“Mọi người đều có quyền sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Ngày nay, người dân có được những quyền hiến định lớn hơn và hiệu quả hơn trong việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng, nhân dân đối với nhiệm vụ BVMT trong mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội. 

Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999, lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, tội phạm về môi trường được các nhà làm luật quy định thành một chương riêng. Điều đó thể hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta đối với loại tội phạm này. Tuy nhiên, trong hơn 15 năm áp dụng BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về các tội phạm về môi trường cho thấy những khó khăn, vướng mắc.
Thứ nhất, việc xây dựng các quy định đối với các tội phạm về môi trường trong BLHS đòi hỏi phải có tính thống nhất, phù hợp với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam; và có tính phù hợp, tương thích với luật pháp quốc tế. 
Thứ hai, đấu tranh ngăn chặn đối với các tội phạm về môi trường phải phối hợp nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều quốc gia. Trong khi đó đánh giá, nhận dạng, nghiên cứu làm rõ về cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này đang mới bắt đầu. 

Thứ ba, nghiên cứu thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về môi trường cho thấy, không ít trường hợp định tội danh chưa chính xác, chưa đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; áp dụng TNHS, quyết định hình phạt chưa tương xứng với mức độ và tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội. 
Thứ tư, trước thực tế đó, BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 (BLHS năm 2015) tuy có sửa đổi, bổ sung, khắc phục hạn chế một số quy định về các tội phạm về môi trường nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để những hạn chế nêu trên.

Thứ năm, Trong những năm gần đây, các tội phạm về môi trường xuất hiện những phương thức, thủ đoạn mới tinh vi và khó kiểm soát nên đã thúc đẩy các nhà học thuật quan tâm nghiên cứu. 
Xuất phát từ quan điểm đó, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Các tội phạm về môi trường trong luật hình sự Việt Nam” để triển khai tiếp tục nghiên cứu trong quy mô luận án với mong muốn góp phần nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống nội dung liên quan đến các tội phạm về môi trường trong Luật hìnhsự Việt Nam.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa, làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận đối với các tội phạm về môi trường trong PLHS Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá, toàn diện tình hình áp dụng các quy định về các tội phạm về môi trường trong thời gian vừa qua ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện BLHS quy định về các tội phạm về môi trường và nâng cao hiệu quả áp dụng.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ chính sau:

Đánh giá tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận án ở trong nước và ngoài nước, đánh giá, nhận xét, chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu;

Xây dựng khái niệm khoa học về “các tội phạm về môi trường”, làm rõ đặc điểm, cơ sở, căn cứ quy định các tội phạm về môi trường trong LHS Việt Nam;

Phân tích và khái quát lịch sử hình thành, phát triển của LHS Việt Nam về các tội phạm về môi trường từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, so sánh và đánh giá;

Nghiên cứu, phân tích, so sánh, đánh giá để tìm ra mức độ tương thích của LHS Việt Nam so Công ước quốc tế quy định đối với các tội phạm về môi trường; chỉ ra những kinh nghiệm tốt trong quy định về nhóm tội phạm này của LHS một số nước trên thế giới nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định tương ứng của BLHS năm 2015;

Phân tích những quy định của LHS Việt Nam về các tội phạm về môi trường qua các thời kỳ; đánh giá, so sánh những quy định đó đặc biệt nhấn mạnh những sửa đổi, bổ sung của BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2015 và 2017 (BLHS năm 2015) đối với các tội về phạm môi trường như chủ thể là pháp nhân, xác định khách thể của tội phạm xâm hại, xác định các yếu tố lượng, chất trong việc đánh giá thiệt hại về môi trường do tội phạm gây ra;

Phân tích, các quy định của BLHS năm 2015 đối với các tội phạm về môi trường, làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm (CTTP) của các cấu thành tội phạm về môi trường, trên cơ sở đó so sánh và chỉ ra những bất cập cần tiếp tục hoàn thiện;

Phân tích thực tiễn xét xử các tội phạm về môi trường ở Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm (2010-2019), chỉ ra những tồn tại hạn chế của bất cập và nguyên nhân hạn chế cần khắc phục;

Xác định xu hướng vận động, thay đổi của các quy định đối với các tội phạm về môi trường nói riêng trong LHS Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu các Công ước quốc tế về BVMT, các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường xuyên quốc gia;

Đề xuất, kiến nghị việc tiếp tục hoàn thiện quy định của BLHS năm 2015 đối với chương các tội phạm về môi trường trong tương lai và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định này trong thực tiễn;

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu những quy định của PLHS Việt Nam đối với các tội phạm về môi trường qua các lần pháp điển hóa BLHS năm 1985, BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 và BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan và thực tiễn xét xử 10 năm trở lại gần đây đối với các tội phạm về môi trường ở Việt Nam;

Tiếp theo là nghiên cứu quan điểm của pháp luật quốc tế, PLHS của một số nước trên thế giới về mức độ tương thích, sự tương đồng, sự khác biệt của những quy định đối với các tội phạm về môi trường so với PLHS Việt Nam quy định đối với nhóm tội phạm này để có được kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài luận án được nghiên cứu dưới góc độ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự; 

Nghiên cứu thực tiễn xét xử các tội phạm về môi trường trong thời gian từ năm 2010 đến hết năm 2019, trên phạm vi cả nước nhằm tổng kết thực tiễn, làm cơ sở kiến nghị cho việc tiếp tục hoàn thiện PLHS trong thời gian tới;

Việc nghiên cứu Công ước quốc tế liên quan đến các tội phạm về môi trường hay nghiên cứu nhóm tội phạm này dưới góc độ trách nhiệm dân sự hay tội phạm học chỉ nhằm mục đích tham khảo và thêm tính thuyết phục cho việc phân tích, lập luận, đánh giá hoặc kiến nghị hoàn thiện PLHS Việt Nam đối với các tội phạm về môi trường.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận nghiên cứu

Để thực hiện được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, với tư cách là một đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý hình sự, việc nghiên cứu đề tài dựạ trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp quyền; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước ta về Nhà nước về pháp luật, về chính sách hình sự và cải cách tư pháp, về công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, làm sáng tỏ nội dung và ý nghĩa của việc quy định các tội phạm về môi trường trong BLHS cũng như nhu cầu hoàn thiện PLHS liên quan đến các tội phạm về môi trường.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, có thể sử dụng như sau:

Phương pháp phân tích, tổng hợp các quan điểm, nhận thức lý luận xung quanh khái niệm, ý nghĩa, mục đích, nội dung của các tội phạm về môi trường trong PLHS; phân tích nội dung CTTP về môi trường quy định PLHS; phân tích số liệu, vụ việc cụ thể để đánh giá các vấn đề liên quan đến các tội phạm về môi trường trên phương diện thực tiễn;

Phương pháp lịch sử: khảo cứu lịch sử để đánh giá quá trình phát triển, hình thành của các tội phạm về môi trường trong PLHS Việt Nam;

Phương pháp thống kê: thống kê số liệu xét xử, tư liệu thực tiễn liên quan đến việc áp dụng quy định của BLHS Việt Nam đối với các tội phạm về môi trường trong 10 năm gần đây.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: được sử dụng trong phần lý luận và nghiên cứu các quy định của LHS Việt Nam đối với các tội phạm về môi trường qua các thời kỳ. Phương pháp này sử dụng một loạt các tài liệu sẵn có liên quan đến đề tài, những số liệu thống kê, khảo sát được nhằm mục đích rút ra kết luận cho nội dung mà đề tài tìm hiểu;

Phương pháp so sánh pháp luật: Kết hợp với phương pháp phân tích, tác giả sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá những điểm mới, khác lạ, thay đổi trong các quy định của LHS Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến nay. Đồng thời có sự so sánh các quy định này với quy định về các hành vi phạm tội về môi trường trong các Công ước quốc tế.

5. Những đóng góp mới của luận án

Đây là công trình chuyên khảo đầu tiên ở cấp độ luận án tiến sĩ trong khoa học luật hình sự Việt Nam kể từ trước tới nay, nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện đối với các tội phạm về môi trường trong LHS Việt Nam. Luận án có những đóng góp mới về khoa học sau đây:

Xây dựng cơ sở lý luận chuyên sâu đối với các tội phạm về môi trường, trong đó làm sáng tỏ những nhận thức chung mang tính khái quát về nhóm tội phạm này (như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, mục đích, cơ sở, điều kiện). Từ đó làm sâu sắc thêm lý luận về các tội phạm về môi trường.

Luận giải ý tưởng lập pháp qua các lần pháp điển hóa của BLHS đối với các tội phạm về môi trường cũng như chỉ rõ những đặc điểm qua mỗi lần pháp điển hóa như: quan điểm lập pháp, kinh nghiệm vận dụng và xây dựng PLHS.

Hệ thống, khái quát hóa lại toàn bộ thực trạng xét xử các tội phạm về môi trường của Tòa án nhân dân trong phạm vi thời gian nghiên cứu, từ đó so sánh, đối chiếu pháp luật thực định với thực tiễn để đánh giá mức độ, xu hướng vận động của tội phạm, cũng như sự vận động của các quy phạm pháp luật về các tội phạm về môi trường tác động của PLHS trong phòng, ngừa và xử lý các tội phạm về môi trường. Chỉ ra được những bất cập quy định của PLHS hiện hành đối với nhóm các tội phạm về môi trường.

Đề xuất những định hướng cơ bản trong xây dựng PLHS đối với các tội phạm về môi trường, cũng như những giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Các giải pháp có ý nghĩa trong việc phòng, chống các tội phạm về môi trường ngày càng tinh vi, biến tướng và mang tính xuyên quốc gia, đảm bảo mọi người được sống trong môi trường lành, không ô nhiễm và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Xây dựng được mô hình CTTP cuả PLHS đối với các tội phạm về môi trường, góp phần tiếp tục hoàn thiện PLHS trong tương lai và giải pháp phòng chống tội phạm này.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa lý luận
Trên cơ sở giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận án góp phần bổ sung, đưa ra được khái niệm thống nhất các tội phạm về môi trường và nội hàm khái niệm, chỉ rõ đặc điểm, CTTP về môi trường. Đây cũng là công trình nghiên cứu các tội phạm về môi trường theo hướng tiếp cận mới và mang tính hệ thống, toàn diện dưới hình thức một luận án tiến sĩ luật học.

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện, làm phong phú thêm kiến thức lý luận các tội phạm về môi trường, qua đó góp phần dự đoán xu hướng vận động của loại tội phạm này để hoàn thiện pháp luật đối với quy định các tội phạm về môi trường, cũng như nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống các tội phạm này ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận án góp phần đánh giá thực trạng, rút ra những ưu điểm, hạn chế của công tác xét xử án hình sự đối với các tội phạm về môi trường. Từ đó chỉ ra những bất cập còn tồn tại của PLHS khi xử lý các tội phạm về môi trường trong thực tiễn qua các lần pháp điển hóa. Đây là cơ sở để luận án đưa ra các kiến nghị bảo đảm thực hiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật ở khía cạnh lập pháp và thực tiễn phòng, chống, xử lý các tội phạm về môi trường. 

Bên cạnh đó, luận án còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo về lý luận cũng như thực tiễn cho các nhà hình sự học, cán bộ thực tiễn, các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành LHS và TTHS, cũng như cung cấp các luận cứ khoa học, phục vụ hoạt động lập pháp hình sự và hoạt động áp dụng PLHS trong việc đấu tranh phòng ngừa, chống các tội phạm về môi trường trong những năm tới.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 4 chương với tên gọi như sau:

Chương 1.  Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Những vấn đề lý luận của việc quy định các tội phạm về môi trường trong luật hình sự Việt Nam.

Chương 3. Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử các tội phạm về môi trường.

Chương 4. Hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam đối với các tội phạm về môi trường và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng.

Chương I
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Nghiên cứu ở trong nước 

Ở Việt Nam, các tội phạm về môi trường đã được nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Những công trình nghiên cứu và tài liệu này sẽ là tư liệu quý giá để tác giả luận án tham khảo khi nghiên cứu về đề tài. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài, tác giả chỉ giới hạn nghiên cứu các công trình khoa học dưới độ LHS và góc độ tội phạm học và số ít công trình xã hội học về môi trường.

1.1.1. Dưới góc độ luật hình sự

a. Các công trình khoa học là luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ

Cho đến nay, nghiên cứu đầu tiên dưới góc độ chuyên ngành LHS & TTHS, có duy nhất một đề tài luận án tiến sĩ nghiên cứu về TNHS đối với các tội phạm về môi trường, là,  Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về môi trường của tác giả Dương Thành An, bảo vệ năm 2011[1]. Ngoài ra, các tội phạm về môi trường cụ thể cũng được các tác giả lựa chọn làm nghiên cứu riêng lẻ trong từng luận văn thạc sĩ. Chẳng hạn, Phùng Trung Thắng (2014), Tội gây ô nhiễm môi trường trong luật hình sự Việt Nam, luận văn, Khoa Luật - ĐHQGHN; Nguyễn Xuân Thắng (2015) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật trong luật hình sự Việt Nam, luận văn, Khoa Luật - ĐHQGHN; Nguyễn Chí Dũng (2015), Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) luận văn, Viện Khoa học xã hội; Trần Quốc Việt (2018), Tội hủy hoại rừng trong pháp luật hình sự Việt Nam, luận văn, Học viện Khoa học xã hội…

Các công trình này đã giải quyết được một số vấn đề liên quan đến tội phạm về môi trường, cụ thể như sau: 

Một là: Các nghiên cứu đưa ra được định nghĩa về các tội phạm về môi trường, là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong BLHS, xâm phạm đến các quan hệ xã hội có liên quan đến việc sử dụng và bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và việc bảo đảm an ninh môi trường”. 
Hai là, Một số nghiên cứu đã phân tích được các yếu tố cấu thành tội phạm về môi trường, như: i), Khách thể loại của tội phạm về môi trường xâm hại đến quan hệ quản lý của Nhà nước về BVMT, an ninh môi trường. Tuy nhiên có nghiên cứu luận giải một hành vi có thể gây tổn hại nhiều loại quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ. Chẳng hạn, khi nghiên cứu khách thể loại là dấu hiệu định tội, như trong nghiên cứu về tội hủy hoại rừng (Điều 189-BLHS năm 1999). 
Ba là, Nghiên cứu về thực tiễn áp dụng quy định của PLHS đối với tội phạm về môi trường trên một địa bàn cụ thể và nghiên cứu chuyên sâu về hình phạt được áp dụng đối với các tội phạm về môi trường thông qua công tác xét xử để đánh giá tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân cơ bản. 

Bốn là, các nghiên cứu đưa ra phương hướng hoàn thiện quy định đối với tội phạm về môi trường, như khâu xây dựng cấu thành tội phạm: có nên quy định tội phạm về môi trường là cấu thành vật chất, rất khó cho công tác xác định hậu quả thiệt hại về môi trường; trách nhiệm hình sự đối với PNTM thương mại và hình phạt áp dụng đối với từng hành vi có tương xứng với hậu quả, thiệt hại mà hành vi gây ra tác động đến môi trường…
b. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học. Các giáo trình nêu trên đạt được kết quả nghiên cứu như: i) thời điểm này, tất cả các giáo trình đều đưa ra được định nghĩa của các tội phạm về môi trường, nêu được dấu hiệu nhận biết tội phạm về môi trường. Các tội phạm về môi trường có đặc điểm về dấu hiệu hành vi xâm hại quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực môi trường qua đó phân biệt được tội phạm về môi trường với các tội phạm khác quy định trong BLHS. Bên cạnh sách giáo trình còn có sách bình luận nghiên cứu, bình luận từng tội danh cụ thể trong Chương các tội phạm về môi trường được quy định trong BLHS hiện hành qua các thời kỳ. Các công trình nghiên cứu là sách bình luận đã giải quyết được một số vấn đề, như: i) Nêu được điểm mới của các tội phạm về môi trường qua các thời kỳ pháp điển hóa PLHS năm 1999, 2009, 2015; ii) phân tích dấu hiệu pháp lí của từng cấu thành tội phạm về môi trường; iii) Quyết định hình phạt đối từng cấu thành tội phạm; iv) đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số cấu thành thành tội phạm về môi trường trong BLHS. Tuy nhiên, định nghĩa pháp lý tội phạm về môi trường của nhóm bình luận chưa chỉ ra được một đặc trưng cơ bản của tội phạm nói chung, tội phạm môi trường nói riêng đó là “tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật hình sự”. Chính vì lý do này nên khái niệm sẽ chưa hoàn toàn chính xác, là cơ hội cho NCS tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm trong luận án của mình.
Dưới góc độ là công trình nghiên cứu khoa học các cấp có thể kể đến Đề tài cấp Bộ, “Tội phạm về môi trường-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Phạm Văn Lợi [82, tr.58], “Cơ sở khoa học định lượng hóa khung hình phạt tội phạm về môi trường” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của tác giả Phạm Hữu Nghị. Kết quả đạt được những nội dung sau: i) phân tích khái niệm và đặc điểm pháp lí tội phạm về môi trường; ii) xác định cấu thành tội phạm về môi trường trong BLHS 1999 với những yếu tố cấu thành định tính. Đối với một số tội phạm về môi trường, cần phải lượng hóa những hành vi và hậu quả xảy ra của việc phạm tội, đưa ra những cơ sở khoa học để định lượng hóa khung hình phạt khi xử lí tội phạm về môi trường trong thực tiễn; iii) Phân tích so sánh PLHS của một số nước trên thế giới như Liên Bang Nga, Vương Quốc Thụy Điển, Liên bang Đức, nhà nước Úc, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan… trên cơ sở kế thừa, chắt lọc những kinh nghiệm trong lập pháp của một số nước trên thế giới để vận dụng vào Việt Nam. Từ đó tập thể tác giả đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện chế định tội phạm, hình phạt đối với các tội phạm về môi trường.

c) Các công trình nghiên cứu là bài viết

Các nghiên cứu tội phạm về môi trường sau khi BLHS năm 2015 mới ban hành chỉ giới hạn ở một số sách Giáo trình, sách chuyên khảo bình luận khoa học và các bài viết nghiên cứu điểm mới sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý hơn cả, liên quan đến tội phạm về môi trường, phong phú nhất vẫn là những nghiên cứu trong suốt thời kỳ BLHS năm 1999 có hiệu lực đến trước khi pháp điển hóa lần thứ 3 PLHS (BLHS năm 2015) 

Các bài viết này đã giải quyết được một số vấn đề liên quan đến nhóm tội phạm về môi trường như:

i). Đưa ra được khái niệm tội phạm về môi trường. Phân tích khoa học khái niệm này là khởi điểm cho việc giải quyết về bản chất tất cả các vấn đề của TNHS trong lĩnh vực BVMT. Việc hiểu đúng đắn tội phạm về môi trường là cơ sở phương pháp luận cho quá trình lập pháp. 
ii) Khái quát được bức tranh về nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về BVMT bằng PLHS và kinh nghiệm lập pháp hình sự liên quan đến các tội phạm về môi trường của một số nước trên thế giới cho Việt Nam. Để từ đó, đưa ra được khái niệm mới về toàn cầu hóa dưới khía cạnh pháp lý hình sự ;

iii) Những tồn tại, nguyên nhân cơ bản của việc quy định các tội phạm về môi trường trong BLHS Việt Nam và những khó khăn đối với thực tiễn áp dụng pháp luật cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.
1.1.2. Dưới góc độ tội phạm học
So với nghiên cứu tội phạm về môi trường dưới góc độ LHS thì nghiên cứu tội phạm về môi trường dưới góc độ tội phạm học, nghĩa là nghiên cứu tội phạm về môi trường như một hiện tượng xã hội tiêu cực, có khá nhiều công trình nghiên cứu rất đa dạng ở nhiều cấp độ khác nhau, như luận văn 

a) Nghiên cứu là luận án, luận án, luận văn, ở phương diện nghiên cứu dưới góc độ phòng ngừa tội phạm về môi trường là những công trình công phu, tuy nhiên tác giả chưa xây dựng được khung lý thuyết tội phạm về môi trường cũng như những nguyên nhân hạn chế, giải pháp hoàn thiện PLHS đối với qui định tội phạm về môi trường. Nhưng đó là nguồn dữ liệu cho NCS tham khảo bức tranh về tội phạm môi trường ở các lĩnh vực khác nhau khi đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật môi trường bị xử lý hình sự ở chương 3 nghiên cứu của mình.

b) Sách giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu đạt được nội dung chính như sau: i). Tội phạm về môi trường chỉ được nhận biết ở Việt Nam ở thời kỳ hội nhập quốc tế. ii). Hiện nay, một số loại hình tội phạm phi truyền thống ở nước ta có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong đó có tội phạm về môi trường. iii). Nguyên nhân phát sinh tội phạm về môi trường là do nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao mức sống khiến việc sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng cao. Chạy theo lợi nhuận vẫn là mục đích tối cao của không ít nhà kinh doanh, sản xuất. iv) Một số giải pháp hạn chế, phòng chống tội phạm về môi trường.Tuyên truyền giáo dục phải chú ý đầu tư, sử dụng các công nghệ tiến tiến trong sản xuất và trong đời sống nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh; hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm BVMT có hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống TPMT.

c). Bài viết đăng trên tạp chí

Nghiên cứu của các tác giả Hồ Thế Hòe và Nguyễn Thị Thư, “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 13 năm 2012; Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Xuân Lý, “Công tác phòng, chống TPVMT trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” đăng trên Tạp chí Môi trường năm 2007; Nghiên cứu của tác giả Dương Tuyết Miên đăng “Tội phạm học môi trường và học thuyết không gian phòng thủ” trên Tạp chí Tòa án nhân dân số 21 năm 2013.

Tóm lại, tình hình nghiên cứu tội phạm về môi trường ở Việt Nam từ trước đến nay là rất đa dạng và phong phú, đã giải quyết được một số luận điểm như sau:

Thứ nhất, quan điểm tội phạm dưới góc độ hành vi nguy hiểm cho xã hội (nghiên cứu tội phạm dưới góc độ LHS), đã được các nhà nghiên cứu nhận diện loại hành vi nguy hiểm xâm hại đến quan hệ xã hội là môi trường sống tự nhiên và đã được các nhà làm luật hình sự hóa/tội phạm hóa quy định trong PLHS. 
Thứ hai, các công trình nghiên cứu một số cấu thành tội phạm cụ thể trong nhóm các tội phạm về môi trường hoặc nghiên cứu dưới góc độ tội phạm học phòng chống, đấu tranh với một số tội phạm, trên một địa bàn cụ thể được thể hiện ở trong nghiên cứu là luận án, luận văn, sách tham khảo, chuyên khảo, đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết, là nguồn tài liệu giúp cho tác giả luận án nhìn nhận ở các phương diện khác nhau để đánh giá thực trạng tình hình tội phạm về môi trường, một số nguyên nhân tồn tại vướng mắc trong việc xây dựng pháp luật cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm này, giúp cho NCS vận dụng nghiên cứu ở chương 3 về thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật.

Ba là, Nghiên cứu về thực tiễn áp dụng quy định của PLHS đối với tội phạm về môi trường trên một địa bàn cụ thể và nghiên cứu chuyên sâu về hình phạt được áp dụng đối với các tội phạm về môi trường thông qua công tác xét xử để đánh giá tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân cơ bản. 

Thứ tư, các công trình nghiên cứu dưới góc độ tội phạm học về môi trường là “một hiện tượng xã hội tiêu cực” diễn ra trong một địa bàn cụ thể như hiện tượng hủy hoại rừng, chất thải nguy hại ở các khu công nghiệp, chất thải y tế, hiện tượng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thứ năm, hầu hết các công trình nghiên cứu đưa ra được những kiến nghị trong việc lập pháp hình sự, để đề ra phương hướng tiếp tục hoàn thiện nhóm tội phạm về môi trường trong tương lại. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện các tội phạm về môi trường trong BLHS. Cho nên, các nghiên cứu nêu trên là nguồn tài liệu quý báu cho NCS kế thừa và làm sâu sắc thêm luận điểm nghiên cứu của mình trong luận án này.

1.2. Nghiên cứu ở nước ngoài 

1.2.1. Dưới góc độ luật hình sự

a) Nhóm 1: Các công trình nghiên cứu là luận án

Luận án tiến sỹ của Christian Alexander Almer (2009), The Economics of Environmental Crime: Theoretical Aspects and Econometric Investigations (tạm dịch: Yếu tố kinh tế của tội phạm về môi trường: một số khía cạnh lý thuyết và điều tra kinh tế lượng); Luận án tiến sỹ của tác giả Katja Eman (2012), Crime against the environment - comparative crime and criminal justice (tạm dịch: Tội ác chống lại môi trường - tội phạm so sánh và tư pháp hình sự), Đại học Maribor, Slovenia. Đây là công trình nghiên cứu dưới giác độ Luật so sánh về tội phạm về môi trường; Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Luật Quốc tế của Hamdan Qudad (2014) Toward international Criminalization of Tranboundry Environmental Crimes tại Pace University School of Law (tạm dịch, Hướng tới hình sự hóa tội phạm môi trường xuyên quốc gia) [208]; Luận án tiến sỹ của tác giả Cecilia Erba (2015), Emvironmental Crime between soft and hard law (tạm dịch: tội phạm về môi trường -luật mềm và luật cứng), 
Nhóm 2: Sách chuyên khảo, tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học

Sách chuyên khảo của các tác giả Yingyi và David Emmons (2000), Enviromental crime the Crimilogy Justice Systems Role in Protecting Enviroment (tạm dịch: Tội phạm về môi trường - vai trò của hệ thống tư pháp hình sự trong việc bảo vệ môi trường); Sách chuyên khảo của tác giả Samantha Brickenll (2010), Enviromental crime in Australia (tạm dịch, Tội phạm về môi trường ở Úc); Sách chuyên khảo của các tác giả Rob White và Diane Hekenberg (2014) Green Criminology: Critical Concepts in Criminology, (tạm dịch: Tội phạm xanh - giới thiệu nghiên cứu các tác hại môi trường). Bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành; Nghiên cứu của Bruce Hofman và David Claride (1999), Environmental crime aspects (tạm dịch: Khía cạnh tội phạm về môi trường: buôn bán trái phép vật liệu hạt nhân, trong cuốn Prevention and mitigation of societal disruption của Nato); Nghiên cứu của tác giả Avi Brisman (2008), Crime - Environment Relationships and Environment Justice (tạm dịch: Mối quan hệ giữa Tội phạm môi trường và công lý cho môi trường), Seattle Jourmal fof Social Justice, Vol.6, Issue 2; Nghiên cứu của tác giả Michael Faure (2009), Environment Crimes (tạm dịch: Tội phạm môi trường), University Erasmus Rotterdam; Nghiên cứu của tác giả David Kamweti và cộng sự (2009) về bản chất và mức độ tội phạm về môi trường ở Kenya (Nature and Extent of Environmental Crime in Kenya). 
1.2.2. Dưới góc độ tội phạm học

a. Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ

Luận án Phó tiến sỹ chuyên ngành Tội phạm học của tác giả Ditsevich Iaroslava Borisovna (2009), Crime characteristics of learning and preventing environmental crimes (tạm dịch: Đặc điểm tội phạm học và phòng ngừa tội phạm về môi trường), Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Baikanskiy Liên Bang Nga. Trong nghiên cứu của mình, tác giả luận án đã làm rõ thực trạng, cấu trúc, động thái, nguyên nhân và nhân thân các đối tượng phạm tội về môi trường ở Liên bang Nga. b. Sách chuyên khảo, tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học

Sách của các tác giả Martin A. Andresen, Paul J. Brantingham, J. Bryan Kinney (2010), Classics in Environmental Criminology (tạm dịch: Tội phạm môi trường cơ bản), Publisher by CRC Press, 25/5/2010, USA. Là một công trình nghiên cứu công phu về tội phạm môi trường, các tác giả tìm hiểu nguyên nhân của tội phạm, vấn đề xử lý tội phạm môi trường và dự đoán nhằm ngăn chặn tội phạm này. Được chia làm 3 phần, phần đầu của cuốn sách được các tác giả nhấn mạnh sự phát triển của tội phạm môi trường dưới giác độ tội phạm học. 

Sách của tác giả Martin A. Andresen (2014), Environmental Criminology: Evolution, Theory, and Practice (tạm dịch: Tội phạm môi trường: phát triển, lý thuyết và thực hành), Publisher by Routledge, 20/3/2014, USA. Là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tội phạm học môi trường, tác giả đã đưa ra một nghiên cứu hấp dẫn cung cấp khung lý thuyết về tội phạm môi trường dưới giác độ lý thuyết tội phạm học đương đại. Trong cuốn sách này, tác giả nêu các chủ đề chính là: 
Sách của các tác giả Edmund F. McGarrell và Carole Gibbs (2014) về Conservation Criminology, Environmental Crime, and Risk: An Application to Climate Change (tạm dịch: Tội phạm bảo tồn, tội phạm môi trường và rủi ro, ứng dụng cho biến đổi khí hậu), Oxford Handbooks Online, 11/2014. Đây là công trình nghiên cứu dưới giác độ tội phạm học và tư pháp hình sự, đề xuất vấn đề nghiên cứu tội phạm môi trường trong mối quan hệ với biến đổi khí hậu;

 Sách của các tác giả Richard Wortley  và Michael Townsley (2016) về Environmental Criminology and Crime Analysis (tạm dịch: Phân tích tội phạm và tội phạm môi trường), Taylor & Francis Ltd Publisher, London, UK. Cuốn sách bao gồm 3 phần chính: phần 1 đưa ra các lý thuyết về tội phạm và mô hình tội phạm, những yếu tố dẫn đến phạm tội từ hoạt động thường này. 

c. Bài viết đăng trên tạp chí

Nghiên cứu của tác giả Paula De Prez (2000), Beyond Judicial Sanctions: The Negative Impact of Conviction for Environmental Offences, (tạm dịch: vượt ra ngoài các biện pháp trừng phạt tư pháp: tác động tiêu cực của việc kết án với các vi phạm môi trường), Journal Environmental Law Vol 2, issue 1 [202]. Nghiên cứu của tác giả xem xét mức độ xử lý hình sự đối với các tội phạm về môi trường có đủ sức răn đe với loại tội phạm này hay không. 
Nghiên cứu của tác giả Michael Watson (2005),Environmental Offences: The Reality of Environmental Crime (tạm dịch: vi phạm về môi trường : hiện thực của tội phạm về môi trường), Environment Law Journal vol.7, No.3 [212]. Nghiên cứu bác bỏ quan điểm rằng các vi phạm về môi trường không phải là tội phạm thực sự, mà chỉ đơn thuần là các hành vi có dấu hiệu giống như tội phạm hình sự. 

Nghiên cứu của Wim Huisman và Judith Van Erp (2013), Opportunities for Environmental Crime: A Test of Situational Crime Prevention Theory (tạm dịch: cơ hội cho tội phạm về môi trường: một thử nghiệm về lý thuyết phòng chống tội phạm tình huống) trên tạp chí British Journal of Criminology [189]. Nghiên cứu sử dụng kết quả phân tích từ 23 cuộc điều tra tội phạm về môi trường tại Hà Lan để xem xét rằng Lý thuyết phòng chống tội phạm tình huống (SCPT) có hiệu quả không. 
Nghiên cứu của tác giả Stettan Barrett (2017), Disrupting environmental crime at the local level: an operational perspective (tạm dịch: Đấu tranh chống tội phạm về môi trường ở cấp địa phương: quan điểm thực hiện), Human Social Sciences, Vol.3, No.2 [171]. Nghiên cứu của tác giả đã phân tích bản chất và động lực của những chính sách đấu tranh chống các tội phạm về môi trường. 

Nghiên cứu của tác giả Stettan Barrett (2017), Disrupting environmental crime at the local level: an operational perspective (tạm dịch: Đấu tranh chống tội phạm môi trường ở cấp địa phương: quan điểm thực hiện), Palgrave Communications volume 3, Article number 2 (2017). Nghiên cứu của tác giả đã phân tích bản chất và động lực của những chính sách đấu tranh chống tội phạm về môi trường. Trong bối cảnh tội phạm về môi trường có tính quốc tế và khu vực, nghiên cứu cung cấp một mô tả chi tiết về những hành vi vi phạm pháp luật môi trường ở cấp địa phương cũng rất đáng được quan tâm. 
* Qua nghiên cứu về tình hình nghiên cứu nước ngoài, có thể đánh giá nhận xét, cụ thể như sau: 

Thông qua khảo sát các công trình nghiên cứu nước ngoài liên quan đến đề tài luận án, có thể thấy nổi bật lên những vấn đề sau:

Một là, các công trình nghiên cứu rất đa dạng dưới nhiều góc độ khác nhau. Các công trình khá phong phú, từ tài liệu là công trình nghiên cứu là luận án, sách chuyên khảo, hội thảo, tới các bài báo nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu tới vấn đề BVMT cũng như tội phạm về môi trường hiện nay. 
Hai là, về lý luận, các nghiên cứu hầu hết đều đưa ra khái niệm, đặc điểm của các tội phạm về môi trường để phân biệt với các loại tội phạm khác. Tác giả Michael Watson còn nhấn mạnh tội phạm về môi trường không phải là loại hành vi “có dấu hiệu hình sự” mà thực sự là một tội phạm hình sự thực chất, có ảnh hưởng lớn đến xã hội trên nhiều mặt. 
Ba là, về thực tiễn, có khá ít công trình nghiên cứu đơn thuần về lý luận, hầu hết các tác giả nghiên cứu các vấn đề lý luận các tội phạm về môi trường thông qua các mảng nghiên cứu thực tiễn. 
Bốn là, từ thực trạng, các tác giả đã đánh giá nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp khác nhau trong phòng, chống và đấu tranh, xử lý các tội phạm về môi trường, tập trung vào một số vấn đề như: sửa đổi, bổ sung quy định PLHS hiện hành; 
Năm là, xu hướng của các nghiên cứu cho thấy, hiện nay tội phạm môi trường không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà là vấn đề tội phạm về môi trường xuyên quốc gia, thậm chí còn có tội phạm về môi trường trực tuyến. 
Sáu là, các nghiên cứu chỉ ra sự cần thiết của việc quy định TNHS của pháp nhân, đặc biệt là pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật về BVMT có xu hướng ngày càng phổ biến hơn. Đây cũng là điểm mới của BLHS năm 2015 của Việt Nam, quy định PNTM phải chịu TNHS.

1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án

1.3.1. Những kết quả nghiên cứu luận án kế thừa, tiếp tục phát triển

Thứ nhất, tội phạm về môi trường là loại tội phạm đặc biệt - phi tuyền thống, ngày càng có những diễn biến phức tạp, tinh vi và mang tính chất xuyên quốc gia. Vấn đề cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường trầm trọng, suy giảm môi trường đã không còn là vấn đề riêng của quốc gia nào mà đã trở thành vấn đề nan giải của tất cả các quốc gia, đòi hỏi sự liên kết, hợp tác quốc tế để chống lại loại tội phạm này.

Thứ hai, tội phạm về môi trường có cấu thành tội phạm mang những đặc trưng riêng biệt với các loại tội phạm khác bởi yếu tố khách thể, chủ thể cũng như các hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm. Trong đó:

Thứ ba, TNHS đối với các tội phạm môi trường về cơ bản đã thống nhất với quy định của BLHS hiện hành tuy nhiên đối với từng loại hành vi phạm tội cụ thể vẫn còn những quan điểm khác nhau.

1.3.2. Những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án

Trước tiên cần khẳng định rằng, sự khác nhau về quan điểm cũng như cách tiếp cận nghiên cứu đối với vấn đề nghiên cứu là hiện tượng bình thường trong hoạt động nghiên cứu khoa học. 
Một là, về khái niệm các tội phạm về môi trường. Nhìn chung, tính nguy hiểm của hành vi trái pháp luật của tội phạm môi trường đã được khẳng định, nhưng vẫn chưa có một khái niệm thống nhất có thể bao quát được những đặc trưng của các tội phạm về môi trường. 
Hai là, về lý luận. Các nghiên cứu đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản đối với các tội phạm về môi trường như đặc điểm, các yếu tố cấu thành tội phạm như hành vi trái pháp luật, tính nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, yếu tố lỗi. Tuy nhiên, luận án vẫn cần phát triển các nội dung này để có hệ thống lý thuyết toàn diện, do vẫn còn sự chưa thống nhất liên quan đến các nội dung sau về lý luận:

Ba là, về thực tiễn: Các nghiên cứu nước ngoài hầu hết xem xét các tội phạm về môi trường trong giới hạn không gian và thời gian nhất định, ví dụ trên phạm vi nước Úc (chính sách hình sự), Slovenia (lĩnh vực chất thải điện tử), Kenya (môi trường nước) và các Công ước quốc tế về môi trường. Rõ ràng những kiến thức thực tiễn này chỉ mang giá trị tham khảo cho tác giả trong tiếp cận vấn đề nghiên cứu và rút ra kinh nghiệm phòng, chống, xử lý các tội phạm về môi trường, tội phạm môi trường xuyên quốc gia của các nước hay khu vực.

Bốn là, nghiên cứu xu hướng thay đổi, cập nhật quy định các tội phạm về môi trường của PLHS Việt Nam từ các Công ước và văn kiện quốc tế khác về BVMT. Các nghiên cứu trong nước cho thấy các tác giả đã có những so sánh quy định trong PLHS một số quốc gia về các tội phạm về môi trường, đối chiếu và rút ra kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam (tác giả Phạm Văn Lợi, Lê Cảm, Phạm Hồng Hải, Đào Trí Úc, Võ Khánh Vinh); hoặc phân tích các công ước quốc tế hay các xu hướng mới trong xác định TNHS của pháp nhân trong lĩnh vực môi trường (tác giả Lê Cảm, Đào Trí Úc, Trịnh Quốc Toản) tuy nhiên đây là những nghiên cứu ít ỏi, chỉ dừng ở một vài bài báo nghiên cứu hay những ý kiến đề xuất mang tính khuyến nghị trong các sách chuyên khảo. 
Như vậy, yêu cầu đặt ra trong nghiên cứu các tội phạm về môi trường hiện nay không chỉ giới hạn trong quy định PLHS của quốc gia, mà cần đánh giá và nhìn nhận vấn đề trên phương diện liên ngành và quốc tế. Để có thể dự đoán, đưa ra giải pháp hoàn thiện quy định của PLHS Việt Nam liên quan đến các tội phạm về môi trường, luận án sẽ phải giải quyết được cả những vấn đề này.

1.4. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

1.4.1. Giả thuyết nghiên cứu

Thứ nhất, những vấn đề lý luận về các tội phạm về môi trường tuy đã được xây dựng nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, phát triển, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thứ hai, PLHS Việt Nam đã có nhiều quy định về các tội phạm về môi trường song vẫn cần thống nhất trong nhận thức.

Thứ ba, thực trạng phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm về môi trường vẫn còn những tồn tại, vướng mắc cần được tiếp tục khắc phục.

Thứ tư, các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm về môi trường tuy đã được Việt Nam thực hiện, nhưng các giải pháp chưa thực sự hoàn thiện, toàn diện.

1.4.2. Câu hỏi nghiên cứu

Luận án đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu quan trọng cần phải trả lời đó là:

- Tội phạm về môi trường được hiểu như thế nào; đặc điểm nào giúp phân biệt tội phạm về môi trường với các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực môi trường; cơ sở của việc quy định các tội phạm về môi trường; cơ sở phân loại đối với các tội phạm về môi trường?

- Luật hình sự Việt Nam qua các thời kỳ quy định như thế nào đối với các tội phạm về môi trường và trách nhiệm pháp lý của loại tội phạm này? Quan điểm lập pháp khi xây dựng những quy phạm này là gì?

- Các quy định tội phạm về môi trường trong LHS Việt Nam có tương thích với các quy định trong các Công ước quốc tế về BVMT không? Có sự cập nhật, bổ sung những quy định tội phạm về môi trường quốc tế trong LHS Việt Nam không?

- Thực trạng các tội phạm về môi trường ở Việt Nam hiện nay, quy mô, loại hình và phân bổ và việc áp dụng quy định đối với các tội phạm về môi trường của các cơ quan tư pháp như thế nào?

- Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong những quy định các tội phạm về môi trường của LHS Việt Nam và dự báo xu hướng sửa đổi, bổ sung ra sao?

- Những giải pháp cụ thể nào có thể giải quyết được những hạn chế đó nhằm hoàn thiện LHS Việt Nam về phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm về môi trường trong thời gian tới.

Kết luận Chương 1

Việt Nam đang ngày càng  hội nhập quốc tế sâu rộng, mở ra một thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội có rất nhiều cơ hội và thách thức mới. Cùng với sự phát triển tích cực của nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, trong xã hội cũng xuất hiện nhiều yếu tố tiêu cực mặt trái của nền kinh tế thị trường. Tình hình vi phạm pháp luật nói chung và tình hình tội phạm nói riêng có chiều hướng ngày càng gia tăng. Các hành vi phạm tội cũng ngày càng đa dạng và phức tạp, tinh vi và khó lường hơn. Điều này được thể hiện không chỉ ở việc các lần pháp điển hoá LHS mà ngày càng có nhiều hành vi mới mang tính phổ biến và nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về môi trường. Không chỉ riêng ở Việt Nam, tình hình tội phạm về môi trường của các nước trên thế giới có xu hướng gia tăng, diễn biến khó kiểm soát. Do đó, thời kỳ này, số lượng các công trình nghiên cứu về tội phạm về môi trường trước khi ban hành BLHS năm 2015 khá nhiều và đa dạng, thể hiện dưới nhiều hình thức và trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Luận án đã tiến hành khảo sát những công trình nghiên cứu của các tác giả ngoài nước cũng như trong nước, rút ra những nội dung mà các công trình nghiên cứu này đã luận giải từ đó xác định khoảng trống trong nghiên cứu mà luận án định hướng sẽ giải quyết trong nghiên cứu của mình.

Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC TỘI PHẠM

VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG LUẬT HÌNH SỰ
2.1. Khái niệm, đặc điểm của tội phạm về môi trường 
Theo Tuyên ngôn của UNESCO năm 1981, môi trường được hiểu là “toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống và bằng lao động của mình đã khai thác tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằm thỏa mãn các nhu cầu của con người”. Theo khái niệm này, môi trường được hình thành bởi hai yếu tố: yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo do con người tạo ra, biểu hiện dưới dạng vật chất nhất định. 

Bách khoa toàn thư về môi trường xuất bản năm 1994, định nghĩa: “Môi trường là tổng thể các thành tố sinh thái tự nhiên, xã hội - nhân văn và các điều kiện tác động trực tiếp hay gián tiếp lên phát riển, lên đời sống và hoạt động của con người trong thời gian bất kỳ". 

Như vậy có thể hiểu: môi trường là toàn bộ những yếu tố cấu thành từ tự nhiên cũng như nhân tạo, tác động tới sự tồn tại và phát triển của con người, các loài sinh vật. Những yếu tố này có mối quan hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau, khi có bất kỳ một thành tố nào của môi trường bị tổn hại sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến các thành tố khác và kéo theo là ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe của con người mà hậu quả khó lường trước, điều đó cũng đồng nghĩa là các quyền con người không được bảo đảm. 


Ở Việt Nam, tác giả Phạm Văn Lợi trong nghiên cứu về các tội phạm về môi trường của mình đã đưa ra khái niệm: “Các tội phạm về môi trường là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được luật hình sự quy định, xâm hại đến các quan hệ xã hội liên quan đến việc bảo vệ môi trường (BVMT) tự nhiên thuận lợi, có chất lượng, sự bền vững và ổn định của môi trường đến việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và việc đảm bảo an ninh sinh thái đến dân cư”. 

Cũng tương tự như vậy là khái niệm tội phạm về môi trường được đưa ra trong cuốn Bình luận khoa học BLHS năm 1999 của NXB Chính trị Quốc gia. Theo đó, các tác giả cho rằng “Tội phạm về môi trường là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do những người có năng lực TNHS thực hiện, xâm hại đến sự bền vững và ổn định của môi trường; xâm hại đến các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường, gây ra những hậu quả xấu đối với môi trường sinh thái”. Khái niệm này cũng dễ dàng gây ra sự nhầm lẫn giữa đối tượng tác động của tội phạm (sự bền vững và ổn định của môi trường) và khách thể của tội phạm (các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý và BVMT) đều được thể hiện trong khái niệm. 


Trong sách giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, định nghĩa: Các tội phạm về môi trường là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Đây là khái niệm khá đầy đủ khi nêu lên được các đặc trưng của tội phạm về môi trường: (i) là hành vi nguy hiểm cho xã hội, (ii) hành vi đó bị luật hình sự cấm hay nói cách khác là được quy định trong PLHS, (iii) chủ thể là người có năng lực TNHS thực hiện, (iv) hành vi đó xâm hại đến các quan hệ xã hội trong lĩnh vực môi trường; và một định nghĩa khác có tính kế thừa và phát triển thêm nhiều đặc điểm mới đối với các tội phạm về môi trường của tác giả Lê Cảm bàn luận trong bài viết “Toàn cầu hóa và việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành liên quan đến các tội phạm về môi trường”, Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ 2 số 12/2009, tác giả Lê Cảm, quan niệm: “Tội phạm về môi trường là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị luật hình sự cấm, do thể nhân (tức là người có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) và đủ tuổi chịu TNHS hoặc pháp nhân đã để cho người đại diện của mình thực hiện một cách có lỗi (cố ý hoặc vô ý) xâm phạm an toàn sinh thái của xã hội và gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho môi trường thiên nhiên xung quanh và sức khỏe của con người, cũng như cho các lợi ích khác của trật tự pháp luật môi trường đã được quy định”.
Những đặc trưng của tội phạm về môi trường nêu trên giúp phân biệt tội phạm về môi trường với các loại tội phạm khác đồng thời cũng là nội hàm để xây dựng khái niệm các tội phạm về môi trường. Cùng với sự phân tích khái niệm của các nhà khoa học trong và ngoài nước cũng như việc chỉ ra nội hàm khái niệm, dưới góc độ khoa học luật hình sự có thể hiểu: Tội phạm về môi trường là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do tổ chức, cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, trực tiếp hay gián tiếp gây thiệt hại đáng kể hoặc gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường và xã hội trong lĩnh vực khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh sinh thái và môi trường sống cũng như sức khỏe của con người.


* Hành vi trái PLHS của tội phạm về môi trường biểu hiện không nổi bật và dễ dàng xác định như những tội phạm khác.

Hiện nay, trên thế giới đang tồn tại hai loại ý kiến trái ngược nhau về tính nguy hiểm của tội phạm về môi trường. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng tội phạm về môi trường là loại tội vi cảnh, là những hành vi nguy hiểm không đáng kể hoặc không nên bị coi là tội phạm. Như một số hiện tượng xã hội khác, tội phạm về môi trường không được mọi người chấp nhận như một loại tội phạm thực sự. 
* Chủ thể tội phạm về môi trường là người phạm tội và pháp nhân thương mại

Theo quan điểm luật hình sự truyền thống, chủ thể chịu TNHS chỉ là người phạm tội (cá nhân - thể nhân, tức con người tự nhiên) thứ hai là những con người tự nhiên đã cùng thực hiện một hành vi vi phạm PLHS. Quan điểm này cũng là quan điểm lập pháp trước đây của BLHS Việt Nam đã ghi trong chế định khái niệm tội phạm. Theo quan điểm này cho rằng, chỉ có cá nhân mới có thể có ý chí thực hiện hành vi, và trạng thái tâm lý đủ để đánh giá yếu tố lỗi trong hành vi đó. Ngoài ra, TNHS dành cho pháp nhân bị phản đối, theo quan điểm này, pháp nhân là thực thể chỉ được hưởng những quyền hợp pháp, đặc biệt, được trao cho bởi các qui định pháp lý, năng lực của pháp nhân bị giới hạn trong hoạt động chuyên môn của pháp nhân đó. 

* Tội phạm môi trường không chỉ xâm hại đến lợi ích chung của xã hội, xâm hại môi trường tự nhiên, cao hơn, còn xâm hại quyền con người được sống trong môi trường trong lành

Trong những thập kỷ gần đây, khái niệm về tội phạm về môi trường được nêu, hầu như đều nhận thấy những thiệt hại về môi trường là những thiệt hại phổ biến, lâu dài và nghiêm trọng. Những thiệt hại về môi trường là không thể đảo ngược, tức là sự suy thoái của môi trường do những hành vi hủy hoại môi trường gây ra là vô cùng lớn. 
2.2. Cơ sở của việc quy định các tội phạm về môi trường 

Một là, xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong quá trình phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, loài người phải tiến hành khai thác tài nguyên thiên nhiên. Quá trình khai thác ồ ạt dẫn tới các nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, hệ quả kéo theo là mặt trái của phát triển kinh tế đó là tình trạng ô nhiễm không khí, đất và nước trầm trọng, sự tuyệt chủng của nhiều loại động, thực vật. 
Hai là, xuất phát từ bảo vệ quyền con người sống trong môi trường trong lành

Quyền con người được sống trong môi trường trong lành là nguyên tắc trụ cột, là quyền tự nhiên của con người, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. 

Ba là, xuất phát từ thực hiện chính sách hình sự

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến 2030 do Thủ tưởng Chính phủ ký ban hành đã nhấn mạnh “tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tập trung nghiên cứu dự báo, luật hóa kịp thời các hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện. 

Bốn là, xuất phát từ nghĩa vụ quốc gia cam kết với quốc tế

Môi trường trái đất không bị chia cắt và bị tách rời bởi sự phân chia biên giới giữa các quốc gia, do đó những tác động xấu đến môi trường ở khu vực này trên trái đất rất có thể gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới khu vực khác nhau của trái đất, ngược lại việc cải thiện điều kiện ở khu vực này cũng có thể tác động tích cực tới môi trường ở khu vực khác. 
Năm là, xuất phát từ xu hướng toàn cầu hóa - an ninh phi truyền thống.

Toàn cầu hóa có những mặt trái của nó, có thể kể đến là tội phạm môi trường xuyên quốc gia gia tăng, sự suy giảm các yếu tố môi trường như đất, nước, không khí và tăng lượng chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt không được xử lý. Việt Nam vừa trở thành địa điểm trung chuyển, vừa là nạn nhân trực tiếp của tội phạm môi trường với những tác động không nhỏ đến kinh tế, xã hội. Những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt đó là:

Sáu là, xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện pháp luật 

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện với thế giới. Nghị quyết số 49- NQ/TW, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu “Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự và dân sự phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”. 
2.3. Phân loại các tội phạm về môi trường
2.3.1. Các tội phạm về môi trường xâm hại đến các yếu tố thuộc môi trường tự nhiên

Đây là nhóm hành vi gây ô nhiễm môi trường là các tội phạm trực tiếp xâm hại đến các quan hệ xã hội liên quan đến việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sạch từ Điều 235 đến Điều 237 Chương các tội phạm về môi trường.
2.3.2. Các tội phạm về môi trường xâm hại tới quan hệ xã hội giữa người với người, thông qua môi trường sống

Đây là nhóm tội phạm xâm hại không chỉ tới môi trường tự nhiên, mà còn gián tiếp xâm hại đến quan hệ giữa người với người thông qua môi trường sống. Bởi con người sống phụ thuộc và gắn bó với môi trường, mọi hành vi xâm hại đến môi trường không chỉ hủy hoại môi trường, còn xâm hại đến tính mặng, sức khỏe, tài sản của con người

2.3.3. Các tội phạm về môi trường xâm hại đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường

Đây là nhóm tội phạm có chủ thể đặc biệt, là người có trách nhiệm, thẩm quyền nhất định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường. Hành vi vi phạm pháp luật của họ đã xâm hại đến sự vận hành bình thường của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường khiến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó không được thực hiện đúng, từ đó làm mất vị thế, uy tín của cơ quan nhà nước với người dân và với chính quyền. Cụ thể là:

2.3.4. Ý nghĩa của việc phân loại các tội phạm về môi trường

Phân loại tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong khoa học pháp lý hình sự. Việc phân loại tội phạm về môi trường cũng thể hiện nguyên tắc phân hóa tội phạm, phân hóa TNHS đối với mỗi loại tội phạm. Cuối cùng, phân loại tội phạm về môi trường thể hiện chính sách hình sự của nhà nước ta trong đường lối phòng, chống, xử lý hành vi nguy hiểm cho xã hội với môi trường và chính sách BVMT. Dễ thấy qua nghiên cứu lịch sử quy định về tội phạm về môi trường, chính sách hình sự với tội phạm này thay đổi nhanh chóng và rõ rệt. 

2.4. Quan điểm, pháp luật quốc tế và một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 

Nhu cầu cấp thiết của việc BVMT bằng PLHS của các quốc gia trên thế giới được thể hiện thông qua chính sách hình sự của mỗi quốc gia đối với tội phạm về môi trường. 
2.4.1. Các tội phạm về môi trường theo pháp luật quốc tế
Quan điểm của Liên hợp quốc về các tội phạm về môi trường quan niệm mức độ nghiêm trọng của các tội phạm về môi trường tác động đến đa dạng sinh học và suy thoái môi trường đang có tầm ảnh hưởng quốc tế. Yêu cầu đặt ra là cần có sự hợp tác giữa các quốc gia và một khung pháp lý mang tính chất quốc tế để xử lý tội phạm về môi trường, một tội ác mới chống lại loài người cả hiện tại và tương lai đòi hỏi chuẩn hóa một khuôn khổ pháp lý quốc tế. Chính vì vậy, một loại các Công ước quốc tế về môi trường đã được xây dựng và ký kết trong đó đặt ra các tiêu chuẩn, yêu cầu, khuyến nghị các quốc gia thành viên nội luật hóa làm cơ sở xử lý tội phạm về môi trường. 

2.4.2. Các tội phạm về môi trường của một số quốc gia trên thế giới
Thứ nhất, Bộ luật hình sự của Liên bang Nga được ban hành năm 1996, sửa đổi năm 2010 đã dành hẳn một chương riêng để quy định các tội phạm về môi trường. Đó là chương XXVI “Các tội phạm về sinh thái” với 17 điều (từ Điều 246 đến Điều 262) quy định về các tội phạm về môi trường khác nhau. Chúng tôi tiến hành phân loại các tội phạm về môi trường này theo 4 nhóm như sau:

Nhóm 1: Các tội phạm về môi trường trong quá trình sản xuất gồm:

Nhóm 2: Các tội phạm về môi trường về đất đai, nguồn nước gồm có:

Nhóm 3: Các tội phạm về môi trường về rừng gồm có:

Nhóm 4: Các tội phạm về môi trường vi phạm quy định cấm khác 
Thứ hai, Bộ luật hình sự củaTrung Quốc được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 3/1997, sửa đổi năm 2005, 2009. Bộ luật này đã dành một tiết riêng trong chương “Các tội xâm phạm trật tự quản l‎‎‎‎ý xã hội” để quy định đối với các tội phạm về môi trường. Đó là Tiết 6 “Các tội phạm việc bảo vệ tài nguyên môi trường” bao gồm 9 điều luật, từ Điều 338 đến Điều 346 (Mục 6.phá hoại tài nguyên môi trường thuộc chương VI. Các tội xâm phạm trật tự quản lý xã hội . 
Thứ ba, tội phạm về môi trường trong pháp luật hình sự Nhật Bản. Là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và phát triển với tốc độ nhanh chóng, Nhật Bản cũng không tránh khỏi những hệ lụy nhất định từ môi trường sinh thái. 

Thứ tư, các tội phạm về môi trường trong BLHS vương quốc Thụy Điển. Là quốc gia đứng thứ chín trên thế giới về bền vững môi trường trong số 132 quốc gia và được xếp vào nhóm các quốc gia bảo vệ môi trường mạnh nhất. Năm 2008 Thụy Điển thậm chí còn đứng đầu. 

Thứ năm, các tội phạm về môi trường trong BLHS Cộng hòa Liên bang Đức. PLHS của CHLB Đức được coi là có tính “trừng phạt nghiêm khắc nhất với tội phạm về môi trường” so với hệ thống PLHS của các nước trên thế giới.
2.5.3 Kinh nghiệm cho lập pháp Việt Nam 

Thứ nhất, hầu hết các quốc gia được chọn lựa nghiên cứu đều có những quy định chặt chẽ, nghiêm khắc, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, đấu tranh hiệu quả với tội phạm môi trường. 
Thứ hai, các quốc gia hầu hết xây dựng khái niệm các tội phạm về môi trường mở, với rất nhiều tội danh liên quan đến môi trường đất, nước, không khí, biển, các thiết bị phóng xạ, chất cấm, chất sinh học, vùng thiên nhiên cần bảo tồn, chất thải, vấn đề trách nhiệm trong quản lý môi trường, chất thải nguy hiểm, xử lý chất thải tới buôn bán, săn bắt động vật hoang dã, thực vật ngoại lai, tiếng ồn, vệ sinh an toàn thực phẩm… 
Thứ ba, đa số các quốc gia đều quy định rõ ràng và có những biện pháp nghiêm khắc với pháp nhân thương mại phạm tội trong lĩnh vực môi trường. 
Thứ tư, về hình phạt. Cũng như Việt Nam, hình phạt tiền được sử dụng trong hầu hết các tội phạm về môi trường của các quốc gia, nhưng quan trọng là mức phạt tiền rất cao. BLHS Đức còn yêu cầu tịch thu toàn bộ lợi nhuận có được từ hành vi vi phạm để đầu tư ngược trở lại cho BVMT. 
Kết luận Chương 2
Các tội phạm về môi trường là một loại tội phạm được quy định trong BLHS. Các tội phạm về môi trường là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định tại Chương XIX BLHS, do những người có năng lực TNHS và đủ tuổi chịu TNHS thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến các quan hệ xã hội liên quan đến việc BVMT. Nghiên cứu so sánh BLHS một số nước trên thế giới cho thấy quy định về các tội danh làm cơ sở pháp lý trong việc xử lý người phạm tội, bảo vệ quan hệ xã hội của Nhà nước đều được ghi nhận đầy đủ, trong đó đặc biệt là "cơ sở của TNHS" mặc dù mức độ TNHS có sự khác nhau. 
Chương 3
NHỮNG  QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ  THỰC TIỄN ÁP DỤNG
3.1. Lịch sử phát triển của pháp luật hình sự quy định các tội phạm về môi trường trong pháp luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 2015
3.1.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi ban hành BLHS năm 1985

- Về hành vi xác định là tội phạm môi trường:
Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, Pháp lệnh số 53/PL ngày 27/9/1961 của UBTV Quốc hội về việc quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác Phòng cháy và Chữa cháy, quy định: nếu vi phạm các quy định trong lĩnh vực này để xảy ra thiệt hại thì tuỳ trách nhiệm nặng nhẹ mà bị thi hành kỷ luật hành chính, bị xử lý theo thể lệ quản lý trị an hoặc bị truy tố theo pháp luật. Trong giai đoạn này, bảo vệ rừng vẫn được Nhà nước quan tâm, trong đó Chính phủ đã xác định được rừng có tác dụng to lớn trong việc giữ nguồn nước và điều tiết nước, giữ đất, chống xói mòn, chống cát bay, điều hoà khí hậu, hạn chế tác hại của gió, bão, lũ, lụt, hạn hán, nhằm phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, củng cố quốc phòng và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần làm cho nước nhà giàu mạnh” (Mở đầu, Pháp lệnh bảo vệ rừng số 147/LCT ngày 11/9/1972), từ đó xác định chung là “cấm phá rừng và cần khai thác rừng, sản vật từ rừng theo kế hoạch để vừa phát triển, vừa bảo tồn lâu dài”.
- Về chủ thể phạm tội của tội phạm môi trường:
Trong giai đoạn này, các hành vi xâm phạm môi trường bị truy tố trước tòa án đều bị xử lý theo Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng năm 1967 và Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản XHCN năm 1970. Theo đó, hai pháp lệnh này đều xác định chủ thể tội phạm là cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, trong Báo cáo tổng kết công tác 4 năm (1965 - 1968) của TANDTC, TANDTC đã hướng dẫn “Về nguyên tắc từ 14 tuổi tròn trở lên coi là có TNHS” tuy nhiên đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì được xác định “chỉ nên truy tố, xét xử trong trường hợp phạm các tội nghiêm trọng như giết người, cướp của, hiếp dâm...”. Hướng dẫn này được áp dụng trong suốt thời gian đến khi có BLHS năm 1985. Do đó, có thể xác định trong giai đoạn này tội phạm môi trường chỉ xử lý người phạm tội từ đủ 16 tuổi trở lên.
- Về TNHS đối với các tội phạm môi trường:
Theo các văn bản trên, Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản XHCN quy định rõ hành vi gây cháy làm thiệt hại đến tài sản của công dân có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm (Điều 5, Khoản 2 và 3). Nếu là lỗi vô ý thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (Điều 14). 

3.1.2. Giai đoạn từ khi BLHS năm 1985 có hiệu lực đến trước khi ban hành BLHS năm 2015

* Giai đoạn từ khi BLHS năm 1985 có hiệu lực đến trước khi ban hành BLHS năm 1999
Sự phát triển nhanh chóng của đất nước ta giai đoạn đổi mới, quá trình CNH-HĐH và đô thị hóa đã đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vững bước tiến lên trên con đường XHCN đã chọn. Đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt kinh tế, xã hội của đất nước có nhiều thay đổi lớn lao. 
- Về hành vi xác định là dấu hiệu định tội:
 Hành vi khách quan của tội phạm về môi trường được mô tả trong CTTP khá rõ ràng như: mua bán trái phép, lấn chiếm đất đai, khai thác, sử dụng bừa bãi đất đai làm cho đất bị xói mòn, bạc màu (Điều 180); hành vi săn bắn trái phép chim, thú rừng, khai thác trái phép cây rừng, đốt rừng, lấn chiếm rừng (Điều 181); hành vi vi phạm những quy định của Nhà nước về BVMT sống, phòng ngừa dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh công cộng (Điều 195)… Mà hậu quả của hành vi trái pháp luật đó là gây hại cho môi trường, như làm xói mòn, bạc màu đất đai, cạn kiệt tài nguyên rừng, động thực vật; gây lây lan dịch bệnh; tổn hại đến sức khỏe, tính mạng con người …


- Về chủ thể tội phạm môi trường 
Theo BLHS năm 1985 “Người từ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu TNHS về những tội phạm nghiêm trọng do cố ý” (khoản 1 Điều 58 BLHS năm 1985) trong khi đó tội phạm nghiêm trọng được xác định là “tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 05 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình” (Điều 8, BLHS năm 1985). Xét các điều luật quy định các tội phạm môi trường nhận thấy người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu TNHS về các tội phạm môi trường.  Như vậy, chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật được xác định là cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên, có năng lực chịu TNHS, có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người có chức vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong hoạt động quản lý đất đai, đất rừng. Tội phạm có thể được thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý.


- Về trách nhiệm hình sự


Khung hình phạt của tội phạm về môi trường trong BLHS năm 1985 còn thấp và chưa đủ sức răn đe. Hình phạt cao nhất là phạt tù có thời hạn 10 năm, còn chủ yếu là hình phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ. Còn lại hầu hết các hành vi xâm hại môi trường trong giai đoạn này chỉ bị xử lý hành chính là phạt tiền. Khung hình phạt này được đánh giá là chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn tội phạm về môi trường vì lợi nhuận mà những đối tượng này có được từ hành vi vi phạm cao hơn rất nhiều lần với mức phạt. 

* Giai đoạn từ năm 1999 đến trước năm 2009

Nếu trong BLHS năm 1999, không kế thừa được nhiều quy định trong các văn bản trước đó cũng như các công ước quốc tế do nước ta chưa phát triển nền kinh tế thị trường, thì trong BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung, các nhà làm luật đã cân nhắc cả các quy luật sinh thái đó là: môi trường được xem xét trong một thể thống nhất với các yếu tố môi trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Việc xâm phạm đến một trong những yếu tố nào đó cũng có thể gây tác hại đến hệ thống này. Những yếu tố môi trường truyền thống như rừng, nước, động thực vật, chất thải vẫn được giữ nguyên và sửa đổi, các yếu tố môi trường khác như không khí, thềm lục địa, môi trường biển cũng đã được cân nhắc để xây dựng, nhằm bảo đảm việc tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường trên cơ sở nghiên cứu các quy luật sinh thái. 

Những điểm nổi bật của những quy định tội phạm về môi trường trong BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, có thể nhận biết thấy:
- Một là, thay đổi số lượng điều luật và tên gọi của các cấu thành tội phạm. BLHS năm 1999 quy định 10 tội danh với tội phạm về môi trường thì lần sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định 11 tội danh cho nhóm tội phạm này
- Hai là, phân chia rõ các nhóm tội danh: nhóm các tội phạm gây ô nhiễm môi trường (từ Điều 181 đến Điều 185 BLHS năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Ba là, các quy định tội phạm về môi trường trong BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền với tư cách là hình phạt chính
Có thể nói chính sách hình sự của Nhà nước Việt Nam đến năm 2009 đã tương đối hoàn chỉnh trong vấn đề BVMT qua việc quy định bổ sung các tội danh mới và sửa đổi nội dung các tội phạm về môi trường nhằm bảo đảm tính thống nhất trong pháp hệ thống pháp luật nội tại và tương đồng với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 
3.2. Các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội phạm về môi trường
Pháp điển hóa PLHS lần thứ 3, BLHS năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015. So với BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, theo đó BLHS năm 2015 được sửa đổi cơ bản, toàn diện, trong tổng số 426 điều, có 72 điều mới được bổ sung; 362 điều sửa đổi, bổ sung; 17 điều giữ nguyên và 07 điều bãi bỏ. BLHS năm 2015 đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đấu tranh chống tội phạm có hiệu quả. Tuy nhiên BLHS năm 2015 cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa và được sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là BLHS năm 2015) mới đáp ứng được tình hình mới của đất nước. Một trong những thay đổi lớn của BLHS năm 2015 là quy định đối với nhóm tội phạm về môi trường đã cụ thể hóa những nguyên tắc hiến định được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 về quyền con người được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ BVMT; thể hiện rõ tính thống nhất giữa BLHS với luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam và xu hướng nội luật hóa pháp luật quốc tế để hoàn thiện hơn các qui định về nhóm các tội phạm về môi trường, đáp ứng nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm trong thời kỳ mới. Cụ thể, tội phạm về môi trường được quy định tại Chương XIX đã kế thừa toàn bộ 11 tội danh được quy định trong BLHS trước đó, bổ sung thêm tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông (Điều 238) để có 12 điều luật quy địn về tội phạm môi trường. Các cấu thành tội phạm tại 11 tội danh cũ được sửa đổi, bổ sung, cơ cấu lại khoa học và hợp lý hơn, tập trung vào các nội dung cơ bản là: (i) quy định trách nhiêm hình sự của pháp nhân thương mại đối với một số tội phạm về môi trường; (ii) sửa đổi cấu thành và định lượng hóa cụ thể đối với các hành vi phạm tội; (iii) mở rộng phạm vi áp dụng và nâng mức phạt tiền đối với các tội phạm về môi trường.
3.2.1. Các dấu hiệu pháp lý hình sự

* Khách thể của tội phạm 
Theo quy định trong BLHS năm 2015 về tội phạm môi trường, khách thể của nhóm tội phạm này là các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý và BVMT, bao gồm: 

3.2.2. Hình phạt
So với BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 đã có nhiều thay đổi trong việc xác định hình phạt với tội phạm môi trường. Cụ thể hóa sự so sánh giữa hai BLHS được thể hiện qua Bảng 3.1, thống kê và so sánh hình phạt của tội phạm về môi trường giữa BLHS năm 1999 với BLHS năm 2015 (phụ lục số 03).
3.3. Thực tiễn xét xử các tội phạm về môi trường
3.3.1. Tình hình xử lý vi phạm pháp luật về môi trường

Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường trong những năm qua rất phức tạp, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2019, theo thống kê tình hình xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự trong lĩnh vực môi trường trên cả nước, qua Bảng 3.2. Thống kê số vụ vi phạm pháp luật môi trường và hình thức xử lý trong giai đoạn 2010-2019.
Trong 10 năm qua, tỉ lệ án hình sự trong lĩnh vực môi trường chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với các loại tội phạm khác, chưa bao giờ vượt quá 1,0%. Tỉ lệ án sơ thẩm chủ chiếm 0,37% tổng số án sơ thẩm, số bị cáo chỉ chiếm 0,36% tổng số bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Ta có thể thấy rõ hơn tình hình tội phạm môi trường qua biểu đồ cơ cấu số vụ và số bị cáo so với tổng số vụ án, tổng số bị cáo. Biểu đồ 3.2. Cơ cấu số vụ án và số bị cáo tội phạm môi trường so với tổng số vụ án, bị cáo xét xử hình sự.
3.4. Một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc và các nguyên nhân cơ bản 
3.4.1. Một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc

Qua việc phân tích tình hình tội phạm về môi trường cũng như việc xử lý tội phạm về môi trường trong thực tiễn cho thấy, công tác điều tra, truy tố xét xử tội phạm về môi trường đã ngày càng quyết liệt hơn. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực BVMT và xử lý tội phạm về môi trường đã ngày càng rõ ràng, toàn diện và tiệm cận với những quan điểm về xử lý tội phạm về môi trường quốc tế. 
Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý tội phạm về môi trường đã được sự quan tâm phối hợp bởi nhiều cơ quan, đơn vị nên tỷ lệ phát hiện vi phạm, đưa vào xử lý ngày càng cao. Các cơ quan chức năng như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phối hợp với nhau chặt chẽ hơn trong việc ban hành, kiểm tra tiêu chuẩn về môi trường, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về môi trường. Các vụ việc vi phạm chính vì vậy được phát hiện kịp thời hơn trước khi gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên, môi trường sống cũng như sức khỏe, tài sản của con người.

Công tác xét xử cũng cho thấy, việc định tội danh cho hầu hết tội phạm về môi trường bị đưa ra xét xử là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Đây là thông tin tốt thể hiện tư duy, đánh giá của hội đồng xét xử đã thống nhất với các quy định của pháp luật trong xét xử tội phạm về môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động xử lý tội phạm về môi trường vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định, chủ yếu ở những mặt sau:
Thứ nhất, thực tiễn cho thấy, nhiều trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội nhưng không bị truy cứu TNHS và xét xử.
Theo Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, trong giai đoạn vừa qua có hàng chục nghìn vụ vi phạm pháp luật môi trường xảy ra mỗi năm, trong đó những vụ việc gây bức xúc, có hậu quả nặng nề và lâu dài nhất lại được thực hiện bởi các chủ thể là pháp nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy pháp nhân thương mại không bị truy cứu TNHS và hầu hết chỉ xử lý hành chính.

Qua các vụ việc nêu trên cho thấy đây là các vụ việc tiêu biểu, rất nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực môi trường do pháp nhân thực hiện nhưng tất cả đều chỉ bị xử lý hành chính, không có trường hợp nào bị xử lý hình sự. Một phần do nguyên nhân BLHS lúc đó chưa quy định TNHS đối với pháp nhân phạm tội trong lĩnh vực môi trường.

Thứ hai, nhiều hành vi vi phạm pháp luật môi trường rất nặng nhưng lại chỉ bị xử lý hành chính, tỷ lệ xét xử thấp.

Qua số liệu xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường nói chung và tình hình xét xử tội phạm môi trường nói riêng cho thấy, tội phạm môi trường chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các vụ án được đưa ra xét xử, mức án được tuyên cũng không quá cao. Nhưng theo đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, loại tội phạm này không dễ nhìn nhận và đánh giá trực quan, ngay lập tức có thể ra kết quả, mà cần quá trình nghiên cứu, đánh giá hiện trạng lâu dài mới có thể xác định được hậu quả nguy hiểm cho xã hội, từ đó truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc này đã dẫn tới hệ lụy là nhiều tội phạm môi trường như tội gây ô nhiễm môi trường, tội hủy hoại rừng, tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại phải mất rất nhiều thời gian để điều tra, khởi tố và xét xử, trong khi đó hậu quả xấu của môi trường, của đời sống con người đã diễn ra trong một thời gian dài, khó khắc phục.

Thứ ba, nhiều tội phạm môi trường chưa bao giờ bị xét xử, tuy trên thực tế đã có hành vi vi phạm.
Một số hành vi như xả thải trộm ra môi trường hầu như chưa bao giờ bị xử lý hình sự. Thậm chí, nhiều công ty, khu sản xuất được cấp Giấy phép xả thải vào hệ thống nước tự nhiên do ngành TNMT cấp, nhưng trong nước thải có chưa chất độc hại, phóng xạ nào không thì cơ quan này lại không kiểm định được. Các khu nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm, làng nghề là một trong những nguồn cả thải nguy hại ra môi trường lớn, nhưng chưa có vụ việc nào bị khởi tố và xử lý hình sự.
Một số hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn, che giấu hành vi hủy hoại môi trường, hoạt động khai thác trái phép tại thềm lục địa, ... theo quy định của pháp luật quốc tế đều bị coi là tội phạm môi trường. Nhưng do chưa được nội luật hóa trong BLHS mà lại ở Luật BVMT nên không có căn cứ để xử lý hình sự. Hành vi “lưu giữ” và  “chế biến động vật hoang dã” cũng phổ biến trên thực tế mà chưa được quy định trong cấu thành tội phạm nên không xử lý được.
Thủ đoạn của tội phạm môi trường đa dạng, tinh vi và ngày càng phức tạp hơn, nhất là trong thời đại công nghệ phát triển. 

Thứ tư, liên quan đến vấn đề định tội danh và hình phạt.

Mặc dù trong các cấu thành tội phạm về môi trường đã khắc phục được tình tiết gây “hậu quả nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng” hoặc “diện tích lớn” được cụ thế hoá bằng các con số để phần nào dễ dàng đối chiếu, chứng minh trong việc định tội.
3.4.2. Các nguyên nhân cơ bản 

*  Nguyên nhân khách quan

- Nguyên nhân thứ nhất do hạn chế từ các quy định của pháp luật

Thứ nhất, do kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm môi trường trong BLHS: 

Một số cấu thành tội hạm môi trường chưa phù hợp, không cần thiết. Đối với dấu hiệu hành vi khách quan của tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 239 có nêu hành vi đưa chất thải từ nước ngoài vào Việt Nam có thể dưới dạng nhập khẩu hoặc quá cảnh. Theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Luật bảo vệ môi trường, việc nhập khẩu hay quá cảnh các chất thải từ nước ngoài vào Việt Nam đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Như vậy, mọi hành vi đưa chất thải từ nước ngoài vào Việt Nam đều là trái pháp luật nên việc các nhà làm luật quy định dấu hiệu “trái pháp luật” vào các quy định của điều luật này là không cần thiết. 

Khó để định lượng thiệt hại do tội phạm môi trường gây ra

Khi xây dựng quy định của BLHS về tội phạm môi trường, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra sự khó khăn trong việc xác định cụ thể, chính xác hậu quả pháp lý mà tội phạm này gây ra với môi trường sinh thái cũng như con người. Có thể đánh giá những hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường rất đa dạng, tính chất ngày càng nghiêm trọng và sự ảnh hưởng của loại tội phạm này đối với môi trường tự nhiên, môi trường sinh thái cũng như tính mạng, sức khỏe, tài sản của con người là rất phức tạp cùng những phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt và rất khó phát hiện.

iii) Quy định về tội phạm môi trường chưa bao quát được hết hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường

iv) Quy định về chủ thể tội phạm là pháp nhân thương mại chưa thực sự phù hợp, khó xử lý

BLHS 2015 có quy định mới về vấn đề TNHS đối với pháp nhân thương mại trong 33 tội phạm trong đó có 24 tội phạm về kinh tế và các tội phạm khác, còn lại 09 tội phạm về môi trường. 
về môi trường được quy định trong BLHS 2015 đó là: 

Một là, việc xác định chủ thể của tội phạm môi trường là pháp nhân thương mại chưa thực sự bao quát hết được các chủ thể là tổ chức vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

Hai là, vấn đề thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về môi trường chưa có sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật cũng như thời gian xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý quá ngắn so với tính chất, thủ đoạn của vi phạm hành chính về môi trường. Ba là, Về hình phạt áp dụng đối với pháp nhân thương mại. Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về xử lý TNHS với pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực môi trường nên càng khó khăn hơn cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định đường lối xử lý với chủ thể này. 
Bốn là, vấn đề đồng phạm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội về môi trường có đồng phạm hay không và việc xử lý trong thực tiễn như thế nào, chưa có hướng dẫn cụ thể trong trường hợp này. 
- Nguyên nhân thứ hai, nhiều hành vi vi phạm pháp luật môi trường được coi là tội phạm môi trường trong pháp luật quốc tế, nhưng chưa được nội luật hóa tại Việt Nam.

* Nguyên nhân chủ quan

-  Do đội ngũ cán bộ còn hạn chế

Theo Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm công tác BVMT là 17.724 người tính đến cấp xã. Trong đó, ở cấp Trung ương là 613 người, cấp tỉnh có 2.901 người, cấp huyện có 2.214 người và cấp xã là 11.996 người kiêm nhiệm công tác địa chính, xây dựng và môi trường (cấp xã chưa có công chức chuyên trách về quản lý môi trường). Bên cạnh đó, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác môi trường ở các Bộ, ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước khác, chưa kể lực lượng cảnh sát môi trường có khoảng trên 700 người.

- Do sự phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử giữa các cơ quan chưa nhịp nhàng
Nguyên nhân từ phía công tác quản lý xã hội trên các lĩnh vực chưa đồng bộ, còn nhiều sơ hở, thiếu sót, nhất là trong công tác quản lý kinh tế, quản lý đất đai, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; công tác thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm môi trường, công tác phối hợp giữa các cơ quan ban ngành là rất quan trọng, nhưng trên thực tế công tác này còn yếu kém, thiếu sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý về môi trường. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp ngành, các cơ quan, tổ chức trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật còn thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên; chưa đạt hiệu quả như mong muốn do có sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và do năng lực chuyên môn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định mới về tội phạm môi trường trong BLHS
Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và tội phạm về môi trường nói riêng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các hoạt động tuyên truyền chỉ mang tính hình thức, nội dung tuyên truyền còn chung chung, không cụ thể, việc tuyên truyền chưa nhằm đến mục đích cuối cùng là thay đổi tư duy cho các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường cũng như làm cho các đối tượng này thấy được hậu quả rất nghiêm trong do các hành vi phạm tội về môi trường gây ra. 
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Luận án đã khái hóa quá trình hình thành và phát triển của những quy định của PLHS đối với tội phạm về môi trường qua các thời kỳ. Sau năm 1975, đất nước thống nhất nhưng còn muôn vàn khó khăn do chiến tranh để lại, đồng thời bị bao vây cấm vận nên vấn đề môi trường chưa là vấn đề cấp bách. Vì vậy chính sách hình sự về BVMT chỉ mới được bước đầu Nhà nước quan tâm, chỉ có những văn bản dưới luật được ban hành nhằm quản lý môi trường tuy nhiên chưa được ban hành dưới dạng luật thực định.
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HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
ĐỐI VỚI CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ 
NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG
4.1. Các quan điểm, định hướng về nhu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới
4.1.1. Dự báo tình hình các tội phạm về môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới

* Đánh giá chung
Tình hình tội phạm môi trường đang diễn biến phức tạp và tinh vi hơn, đây là nhận định của nhiều chuyên gia cũng như tổ chức quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, để có thể dự báo được chính xác tình hình tội phạm về môi trường ở Việt Nam phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau. Những chỉ số về chất của tình hình tội phạm môi trường là cơ cấu và tính chất của nó. Các nhà tội phạm học như Brantingham và Jeffery, hai nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tội phạm học đại diện cho trường phái chủ nghĩa thực chứng cho rằng dữ liệu không gian (trên một địa bàn trong khoảng thời gian xác định thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng giai đoạn) của tội phạm là yếu tố chứng minh cho tình hình tội phạm.

* Tình hình tội phạm môi trường ở nước ta trong thời gian tới

i) Tình hình tội phạm môi trường diễn biến phức tạp, gia tăng đột biến, ảnh hưởng tới hầu hết các lĩnh vực môi trường

Tội phạm môi trường được EIA đánh giá là một trong những hình thức tội phạm thu lợi nhuận lớn nhất lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Sự gia tăng đột biến của tội phạm môi trường cũng do đặc thù của loại tội phạm này không giống như những tội phạm bạo lực khác, các giao dịch cũng như hành vi nguy hiểm cho xã hội thường bị nhầm tưởng và đánh giá thấp hậu quả ảnh hưởng tới xã hội của nó.
Tại Việt Nam, theo số liệu được phân tích trong 10 năm qua, có thể thấy tình hình tội phạm môi trường diễn biến phức tạp, số vụ ngày càng gia tăng mang tính đột biến cả về số lượng, quy mô và ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực môi trường.

iii) Tội phạm môi trường có yếu tố nước ngoài có xu hướng gia tăng và Việt Nam trở thành nước trung chuyển của một số tội phạm môi trường xuyên quốc gia

Trong những năm gần đây, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước ta đã cởi mở và tạo điều kiện hơn cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đề đầu tư, du lịch, kinh doanh ... Bên cạnh yếu tố tích cực như thúc đẩy các nguồn lực kinh tế để xây dựng và phát triển đất nước, tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài gia tăng với tính chất nghiêm trọng và phức tạp, trong đó có tội phạm môi trường.
* Dự báo xu hướng vận động của tội phạm môi trường

Từ những phân tích trên đây, chúng tôi dự báo xu hướng vận động của tội phạm môi trường trong thời gian tới tập trung vào các vấn đề sau;

Thứ nhất, tội phạm môi trường sẽ tăng cao, nhiều hành vi xâm phạm môi trường mới xuất hiện với sự tinh vi, khó đánh giá hành vi nguy hiểm cho xã hội, cho môi trường cũng như hậu quả nguy hiểm của nó.
Thứ hai, tội phạm môi trường quốc tế (hay tội phạm môi trường xuyên quốc gia) sẽ hình thành các đường dây chuyên nghiệp và rõ nét hơn, với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức trong nước cũng như nước ngoài.

Thứ ba, tội phạm môi trường trong nước sẽ phức tạp hơn, nhất là với các pháp nhân thương mại.

Chính vì vậy, cần có phương hướng để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cũng như chuẩn bị các điều kiện liên quan về con người, vật chất nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm môi trường hiệu quả trong thời gian tới.

4.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật

 4.2.1. Tội phạm hóa, hình sự hóa các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường 

Trong lĩnh vực môi trường, BLHS sự năm 1999 đã tội phạm hoá các hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến lĩnh vực đó. So với BLHS năm 1985, trong lĩnh vực này BLHS năm 1999 có nhiều quy định về các tội phạm mới. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Nhà nước ta đến lĩnh vực BVMT và ngày càng sử dụng một cách rộng rãi hơn công cụ pháp lý hình sự để bảo vệ lĩnh vực đó. Đây là hướng phát triển hợp quy luật của PLHS. Tuy vậy, nghiên cứu diễn biến của các quan hệ môi trường đã và đang diễn ra ở xã hội nước ta cần được bảo vệ bằng PLHS và các quy định của BLHS về các tội phạm đó (tuy rằng đã có sự tiến bộ rất lớn so với trước đây) cho thấy rằng việc bảo vệ bằng các qui định của PLHS đối với các quan hệ đó vẫn chưa đầy đủ, chưa bao quát hết chiều sâu và chiều rộng của loại quan hệ đang phát triển rất nhanh đó. 
c) Vi phạm quy định về thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường gây hậu quả nghiêm trọng...”.
Hình sự hóa hành vi sau đây là tội phạm về môi trường: hiện nay, đã có xử phạt hành chính về hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép theo khoản 8 Điều 7 Luật BVMT năm 2014, tuy nhiên, lại không có quy định thế nào là gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo theo quy định của Luật này. Thêm vào đó, việc xử phạt hành chính như hiện nay là không đủ sức  răn đe. Thực tiễn cho thấy quy định của pháp luật cũng như cơ quan chức năng đang khá coi nhẹ việc gây ô nhiễm tiếng ồn. Chính vì vậy chúng tôi đề xuất bổ sung thêm một tội danh mới trong quy định của BLHS năm 2015 về tội phạm môi trường như sau:

- Điều 247: Tội gây tiếng ồn trong khu dân cư:“1. Người nào gây tiếng ồn trong khu dân cư vượt quá giới hạn 72 đến 90 decibel, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng. 2. Pháp nhân thương mại phạm tội thì bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động hoặc bị buộc di dời đến địa điểm khác” (mức xử phạt hành chính cao nhất hiện nay là 160 triệu đồng và tiếng ồn đến 40 decibel, với pháp nhân thì gấp đôi theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Chúng tôi cũng đề xuất bổ sung một số tội danh mới trong lĩnh vực môi trường vào BLHS như sau:
Điều 248: Tội hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên trong thềm lục địa: “Bất kể hành vi của cá nhân, tổ chức nào sau đây, gây hủy hoại đáng kể nguồn tài nguyên ở thềm lục địa thì bị xử lý như sau:

1. Xả thải hoặc các nguồn khác gây hại đến môi trường biển, sinh vật biển hoặc gây 
Điều 249: Tội hủy hoại công trình thiên nhiên được bảo vệ đặc biệt: “Người nào vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ công trình thiên nhiên đặc biệt do Nhà nước xếp hạng thì bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 10 năm:

1. Cố ý phá hủy hoặc làm suy giảm công trình tự nhiên, môi trường thiên nhiên;

2. Gây cháy hoặc bất kỳ phương pháp nguy hiểm nào khác gây hậu quả chết người, hủy hoại nghiêm trọng môi trường tự nhiên, công trình tự nhiên không thể khôi phục.

3. Pháp nhân thương mại phạm tội thì bị phạt tiền, buộc khắc phục hậu quả thiệt hại, đình chỉ hoạt động”.
Điều 250: Tội vi phạm các quy định về sử dụng các chất và phế thải nguy hiểm cho môi trường: “1. Người nào, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp xử lý chất thải theo quy định, gây hậu quả ô nhiễm môi trường hoặc gây hậu quả chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề nhất định từ 1 đến 3 năm”

Điều 252: Tội vi phạm các qui định về an toàn khi tiếp xúc với các độc tố vi sinh hay độc tố sinh học khác: “1. Người nào vi phạm các quy định về an toàn khi tiếp xúc với các độc tố vi sinh hoặc độc tố dinh học, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 2. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 3. Pháp nhân thương mại phạm tội thì bị phạt tiền từ ...”
4.2.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về tội phạm môi trường hiện hành
Trong những năm gần đây, với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng nhanh, cũng như các cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế đã làm thay đổi căn bản kinh tế nước ta. Đi cùng với sự phát triển đó, cũng giống như nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang phải đối mặt, Việt Nam cũng cần giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường, đã bắt đầu biểu hiện hệ quả xấu sau nhiều năm phát triển kinh tế. Ngày càng rõ ràng cho chúng ta thấy, BVMT không chỉ là một lợi ích liên quan đến tự nhiên hay một lĩnh vực tự nhiên cụ thể, mà còn là việc bảo tồn hệ thống môi trường tự nhiên, môi trường cần thiết cho điều kiện sống của con người, động vật cũng như hệ thực vật. 

4.2.3. Các giải pháp đối với pháp nhân thương mại

- Mở rộng khái niệm PNTM phạm tội: không chỉ giới hạn các điều kiện là pháp nhân như quy định của BLDS và Luật doanh nghiệp, pháp nhân thương mại; về xác định chủ thể của hành vi phạm tội liên quan đến pháp nhân: cần cá thể hóa TNHS của cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, nhưng cũng cần xem xét, đánh giá họ có phải thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao không để truy cứu đúng người, đúng tội.
.. như sau: “Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội về môi trường là hậu quả pháp lý bất lợi mà pháp nhân thương mại phải gánh chịu trước nhà nước, do người đại diện hoặc người được uỷ quyền của pháp nhân thương mại nhân danh pháp nhân thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho môi trường được quy định tại chương XIX “Các tội phạm về môi trường” của BLHS năm 2015”.
Bên cạnh đó, cần qui định pháp nhân đã giải thể thì người đại diện của pháp nhân vẫn phải chịu TNHS do hành vi vi phạm pháp luật môi trường xảy ra trước đó. Điều 235 cần sửa đổi là “Người nào đã thực hiện và đang thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”

- Thay đổi phương thức phạt đối với PNTM và các tổ chức hoạt động vì mục đích thương mại có vi phạm pháp luật về môi trường: có thể không cần tăng mức phạt tiền nhưng cần có qui định bổ sung như “buộc khắc phục hậu quả môi trường đã gây ra”, coi đây là một điều kiện cần phải hoàn thành trước khi đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của các tổ chức này. Ngoài ra, như kinh nghiệm của các quốc gia đã khảo cứu tại Chương 1 của luận án, với các PNTM phạm tội, cắt được nguồn tài chính mới quan trọng vì tổ chức đó đã thu được lợi ích bất chính lớn từ hành vi vi phạm pháp luật môi trường, mặt khác, việc cắt đi nguồn tài chính sẽ khiến tổ chức không còn tài chính để tiếp tục phạm tội, đủ sức răn đe. 

Mặt khác, việc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn và tịch thu toàn bộ lợi ích sẽ giúp cắt đứt nguồn tài chính nuôi sống những người thực hiện hành vi phạm tội môi trường, khiến họ không dễ dàng có thể khôi phục hoặc tái phạm như trước. Do vậy, cần bổ sung TNHS của pháp nhân thương mại tại Điều 236 như sau: “Người nào có thẩm quyền mà cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật chất thải nguy hại…., thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

……………………………………..

4. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh vĩnh viễn”.

4.3. Những giải pháp khác
4.3.1. Tăng cường công tác giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của BLHS Việt Nam đối với các tội phạm về môi trường

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm về môi trường thì công tác giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của BLHS đối với các tội phạm về môi trường có vai trò vô cùng quan trọng. Việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật không chỉ liên quan đến kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm của các cơ quan áp dụng pháp luật, mà còn nhằm tăng cường giáo dục ý thức pháp luật liên quan đến tội phạm môi trường.

4.3.2. Tăng cường công tác phối hợp giữa Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án trong xử lý các tội phạm về môi trường, bảo đảm tính đồng bộ, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường.

Phòng, chống tội phạm về môi trường là lĩnh vực nghiệp vụ mới của lực lượng Công an nhân dân. Chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thường khó phát hiện, thu thập, bảo quản. Hành vi xâm hại đến môi trường lại diễn ra trong một thời gian dài, đến khi bị phát hiện thì nó đã gây ra hậu quả lớn và trên diện rộng cho xã hội. 
Đối với Cơ quan công an nhân dân. Để nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của BLHS về các tội phạm về môi trường, Cơ quan điều tra cần làm tốt một số việc sau đây:

Thứ nhất, đề cao vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm về môi trường. Quần chúng nhân dân là tai mắt của lực lượng cảnh sát môi trường trong việc phát hiện các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Thứ hai, phòng, chống tội phạm về môi trường là lĩnh vực nghiệp vụ mới của lực lượng Công an nhân dân. Chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thường khó phát hiện, thu thập, bảo quản. Hành vi xâm hại đến môi trường lại diễn ra trong một thời gian dài, đến khi bị phát hiện thì nó đã gây ra hậu quả lớn và trên diện rộng cho xã hội. 


Thứ ba, cần tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, các chuyên đề về bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường; đồng thời tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường cho đội ngũ cán bộ điều tra. 

Thứ tư, Bộ Công an khẩn trương tiến hành xây dựng Trung tâm Kiểm định tiêu chuẩn môi trường đủ điều kiện đảm bảo quan trắc và phân tích môi trường, có hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ làm căn cứ cho việc điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 Thứ năm, về việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm phỏp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đó là các thiết bị đo kiểm; thu, bảo quản và vận chuyển mẫu; phân tích môi trường về đất, nước, khí, chất rắn, phó ng xạ, điện từ trường, vi khí hậu, thủy văn, biển và các yếu tố môi trường khác được sản xuất, nhập khẩu phù hợp với các quy định của pháp luật.
Thứ sáu, trong công tác phối kết hợp với các lực lượng: cần phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường và các cơ quan chức năng khác có liên quan để trao đổi thông tin nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như việc phát hiện tội phạm về môi trường; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trên cơ sở đó Cơ quan điều tra cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về các tội phạm về môi trường để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân với chức năng là cơ quan kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố. Nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm về môi trường, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải tăng cường thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, để đẩy mạnh việc phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tội phạm về môi trường, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 


* Đối với cơ quan tòa án: Tòa án nhân dân có vị trí trung tâm và hoạt động xét xử là trọng tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, nhiệm vụ chủ yếu của Toà án là phải nâng cao chất lượng xét xử, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, việc áp dụng pháp luật đúng đắn trong công tác xét xử các vụ án về tội phạm về môi trường là một vấn đề quan trọng. 

4.3.3. Tăng cường ký kết hoặc gia nhập các Công ước quốc tế trong lĩnh vực về tội phạm về môi trường và hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm

Nhà nước ta đang tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Quan điểm tăng cường giao l​ưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm cần đ​ợc quán triệt sâu sắc trong xây dựng và thực hiện pháp luật. Hệ thống pháp luật hình sự nói chung và pháp luật về tội phạm môi trường nói riêng cần phải hài hoà với các chuẩn mực quốc tế, đồng thời nội luật hoá các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, tăng cường hợp tác, giao l​ưu về pháp luật, và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trên thé giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ và định hư​ớng xã hội chủ nghĩa.

4.3.4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường và nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ.

Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường xác định rõ chủ thể là Nhà nước, bằng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đưa ra các biện pháp, luật pháp, chính sách Kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế - xã hội quốc gia. Theo thời gian, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường ở nước ta đã được hình thành từ trung ương đến địa phương.
4.3.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tội phạm về môi trường.

Hiện nay chúng ta đã có Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng địa phương và cơ sở. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng chống tội phạm trong lĩnh vực môi trường nói riêng đã thu được những kết quả tích cực.
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Luận án cũng đưa ra những dự báo về tình hình các tội phạm về môi trường dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá về tình hình và các nguyên nhân, điều kiện tội phạm về môi trường để xác định những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tội phạm về môi trường trong thời gian tới. Việc dự báo có cơ sở khoa học tình hình tội phạm nói chung, tình hình tội phạm về môi trường nói riêng phụ thuộc rất lớn vào hai yếu tố chính sau: thứ nhất, xu thế chung của thế giới; thứ hai, hài hòa với chiến lược phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh những khó khăn và hạn chế nêu trên, luận án cũng đã chỉ ra những kết quả đạt được trong việc xử lý các tội phạm về môi trường. Từ đó đưa ra những đề xuất về phương hướng hoàn thiện PLHS đối với các tội phạm về môi trường nhằm khắc phục tình trạng môi trường ở nước ta, cũng như ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm về môi trường. Đặc biệt, những quy định của pháp luật đối với các tội phạm về môi trường tỏ ra không còn phù hợp nữa đòi hỏi cần phải được hoàn thiện kịp thời, để các cơ quan chức năng như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật; đồng thời có thể giải thích pháp luật về môi trường cho toàn thể nhân dân. 
KẾT LUẬN

Môi trường và sự an toàn của môi trường sống ảnh hưởng lớn không chỉ đến sinh vật, con người, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội, của một quốc gia, việc bảo vệ môi trường và đấu tranh với tội phạm về môi trường, chính vì vậy không chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân, một tập thể mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Trong những công cụ được nhà nước sử dụng để bảo vệ môi trường, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật môi trường, đó là biện pháp PLHS.

1. Qua quá trình nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến tội phạm về môi trường, luận án khi nghiên cứu quan điểm quốc tế đối với tội phạm về môi trường có nhìn nhận khác về khách thể loại bị tội phạm về môi trường xâm hại. Quan điểm lập pháp của pháp luật quốc tế cho thấy, coi thiên nhiên môi trường một thực thể độc lập, có lợi ích riêng so với lợi ích của con người để bảo vệ. Tức là, một hành vi gây thiệt hại cho thiên nhiên môi trường có thể bị xử lý hình sự mà không cần xét đến hành vi đó có gây thiệt hại hay tiềm ẩn gây nguy cơ thiệt hại cho con người hay không. Đây là luận điểm tuy không mới nhưng không dễ nhìn nhận và tiếp cận. Do đó, tác giả đã nghiên cứu nét tương đồng, của các luận điểm của chính sách Việt Nam đối với tội phạm về môi trường để từ đó làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về tội phạm về môi trường như khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm về môi trường..

2. Tội phạm về môi trường được các nước trên thế giới quy định bởi các bộ luật khác nhau. Có những nước tội phạm về môi trường được quy định trong BLHS và các đạo luật riêng lẻ như Luật về nguồn nước, Luật môi trường.... Tuy nhiên ở Việt Nam, tội phạm về hình phạt chỉ được quy định trong PLHS, vì thế cho nên tội phạm về môi trường chỉ được quy định trong BLHS qua các thời kỳ pháp điển hóa. Nhưng tựu chung lại, PLHS của các nước có sự tương đồng nhất định và dường như được điều chỉnh cho phù hợp và hài hòa bởi pháp luật quốc tế quy định đối với tội phạm và môi trường. Tuy nhiên để xác định TNHS, chủ thể thực hiện tội phạm về môi trường của các nước có sự khác nhau và giống nhau qua từng giai đoạn phản án sự phát triển của kinh tế - xã hội tác động đến công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm.

3. Tội phạm về môi trường là loại tội phạm mang tính đặc thù, dễ bị đánh giá thấp do những tác động, hậu quả mà tội phạm này mang đến không biểu hiện ngay, mà có biểu hiện âm thầm, lâu dài. Đặc tính chung của tội phạm là tính ẩn, với tội phạm về môi trường, còn có thể bị ẩn thông qua những hành vi hợp pháp, do đó càng khó phát hiện và xử lý. BLHS năm 2015 hiện hành đã khắc phục những bất cập, tồn tại còn hạn chế trong quy định về tội phạm về môi trường tại BLHS năm 1999, tuy nhiên, chưa thực sự khả thi và toàn diện. Luận án đã lựa chọn nghiên cứu, phân tích những quy định về tội phạm về môi trường để đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn đấu tranh, xử lý tội phạm này đồng thời xây dựng mục tiêu hoàn thiện các quy định của pháp luật về tội phạm về môi trường thông qua những mô hình lập pháp cụ thể.

4. Luận án cũng đã tiền hành thu thập, phân tích và đánh giá số liệu xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tình hình xét xử tội phạm về môi trường trong giai đoạn 10 năm qua (2010 - 2019) để có những cơ sở vững chắc luận giải cho hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong áp dụng các quy định pháp luật hình sự hiện hành vào xử lý tội phạm về môi trường trong thực tiễn. Qua đó, pháp luật hình sự về tội phạm về môi trường còn bộc lộ những bất cập như: chưa thực sự bao quát được cấu thành tội phạm về môi trường, còn bỏ sót chưa hình sự hóa một số tội phạm về môi trường, quy định về pháp nhân thương mại phạm tội chưa rõ ràng, thiếu hướng dẫn cụ thể dẫn tới khó xử lý.

5. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những bất cập này. Các đề xuất mà luận án nêu lên tập trung vào các nội dung: hoàn thiện quy định của pháp luật, cụ thể là đưa ra các mô hình lập pháp để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hình sự hiện hành về tội phạm về môi trường; xây dựng các quy định về tội phạm về môi trường mới. Luận án cũng kiến nghị những giải pháp cần thực hiện đồng bộ, song song như tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường tới toàn dân, toàn xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường đáp ứng được những yêu cầu bảo vệ môi trường trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế.

Có thể thấy trong những năm qua, xu hướng tội phạm về môi trường tại Việt Nam diễn biến phức tạp, gia tăng rõ rệt, hoạt động có tính chất liên vùng, liên quốc gia. Việc tăng cường những nghiên cứu về tội phạm về môi trường, hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện cơ chế quản lý chính là một trong những yếu tố góp phần bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng, chống, xử lý tội phạm về môi trường trong thời gian tới.
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